	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI


Số:         /2021/NQ-HĐND
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày         tháng       năm 2021


NGHỊ QUYẾT
Về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2022, giai đoạn 2022-2025

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15  ngày  01/09/2022  của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quy định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số                 ngày                     của Chính phủ về quy định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022;
Căn cứ Quyết định số         /QĐ-BTC ngày        /        /2022  của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2022;
Xét Tờ trình số         /TTr-UBND ngày    /     /2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về định mức phân bổ chi ngân sách Đồng Nai năm 2022, giai đoạn 2022 - 2025; báo cáo thẩm tra số                                      của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và tổng hợp các ý kiến thảo luận của các Đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước áp dụng cho năm ngân sách 2022 năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025 và giai đoạn ngân sách 2022-2025 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy, các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lập, phân bổ, chấp hành dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Quỹ tiền lương bao gồm: Mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp theo lương (phụ cấp chức vụ; phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp công vụ; phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp phục vụ cấp ủy; phụ cấp ưu đãi; phụ cấp thu hút; phụ cấp lưu động; phụ cấp độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên nghề; phụ cấp khu vực; phụ cấp đặc biệt; phụ cấp trách nhiệm theo nghề; phụ trách trách nhiệm công việc; phụ cấp trực 24/24 giờ và các loại phụ cấp theo lương khác) và các khoản đóng góp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và Luật Y tế.
2. Biên chế bao gồm: Số biên chế được cấp có thẩm quyền giao.

3. Chi hoạt động thường xuyên, bao gồm:
- Chi thanh toán dịch vụ công cộng; chi phí thuê mướn; chi phí điện, nước, điện thoại, mạng intenet, vật tư văn phòng; thông tin, tuyên truyền, liên lạc; chi hội nghị, công tác phí, đoàn ra, đoàn vào.

- Chi thuê mướn, ký hợp đồng dịch vụ một số công việc theo quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (lái xe, tạp vụ, bảo vệ,..) 

- Các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn mang tính thường xuyên tại đơn vị như: Chi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, chi quản lý ngành, lĩnh vực; chi thực hiện công tác chỉ đạo, kiểm tra; chi cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng, hoàn thiện, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp công dân, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan; chi cải cách hành chính, xây dựng hệ thống thông tin nội bộ, hệ thống quản lý cơ quan.
- Chi bảo dưỡng, mua sắm, sửa chữa thường xuyên các công trình cơ sở vật chất, tài sản phục vụ công tác chuyên môn do cơ quan đơn vị quản lý dưới 100 triệu đồng/danh mục dự toán mua sắm, sửa chữa.

- Chi hoạt động tổ chức Đảng (đơn vị dự toán có trách nhiệm bố trí kinh phí theo Quyết định 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng), chi hoạt động dân quân tự vệ, hoạt động hội cựu chiến binh trong cơ quan.

- Chi các nhiệm vụ hướng nghiệp, đào tạo học sinh giỏi, xóa mù chữ tại các cơ sở giáo dục.
- Chi tiền làm thêm giờ, chi khen thưởng do thủ trưởng cơ quan ban hành quyết định, chi hỗ trợ tết nguyên đán, chi hỗ trợ khác do cơ quan ban hành quyết định và các khoản chi hoạt động thường xuyên khác.
- Không bao gồm:

+ Kinh phí quản lý chung tòa nhà Ủy ban Nhân dân  tỉnh.
+ Chi trang phục ngành theo quy định của trung ương.

+ Chi tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân tập trung, chi tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại các địa điểm tiếp nhận và trả kết kết quả thủ tục hành chính một cửa tập trung tại tỉnh, huyện, xã.

+ Chi tăng giờ trong trường hợp đặc biệt, do nguyên nhân khách quan, số chi chế độ làm thêm giờ lớn hoặc cần thiết phải thuê, mướn, điều động từ các đơn vị khác để đảm bảo công việc. Chi tăng giờ tại Trường Chính trị tỉnh và trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật.
+ Chi các khoản chi đặc thù ngành đối với trung tâm cai nghiện ma túy, trung tâm công tác xã hội, ban quản lý nghĩa trang, trung tâm tổ chức sự kiện.

4. Tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội được ngân sách đảm bảo kinh phí hoạt động bao gồm: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ.

5. Chi hoạt động đặc thù: Là các khoản chi được cấp có thẩm quyền giao phát sinh ngoài các khoản chi thường xuyên phục vụ cho các hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị theo khoản 3 Điều 3.

Điều 4. Nguyên tắc áp dụng chung.
1. Đảm bảo thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, đảm bảo kinh phí để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng giai đoạn 2021-2025 theo các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và Địa phương; đảm bảo tổng mức dự toán chi thường xuyên ngân sách các huyện, thành phố năm 2022 không thấp hơn mức dự toán đầu năm năm 2021 được HĐND tỉnh giao.

2.  Đảm bảo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của Nhà nước đã ban hành đến ngày 30/9/2021, chưa bao gồm chế độ hỗ trợ mai táng phí cho các đối tượng, hỗ trợ nghỉ việc đối với lực lượng người làm không chuyên trách cấp xã công an xã không chính quy, dân quân tự vệ, dân phòng.
3. Đảm bảo chi hoạt động, thực hiện quyền tự chủ tài chính đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp; thu nhập tăng thêm trên mặt bằng chung; thúc đẩy thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn ngân sách nhà nước. 
4. Ngân sách nhà nước không hỗ trợ chi thường xuyên đối với các đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên; Ngân sách nhà nước hỗ trợ theo mức độ tự chủ, phần chi phí chưa được kết cấu vào giá, phí đối với các đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên.
5. Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp I căn cứ định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương để tiến hành giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, công khai, minh bạch và có cân đối với nguồn thu sự nghiệp thực hiện qua các năm. 

6. Định mức, nguyên tắc phân bổ dự toán chi thường xuyên các cấp ngân sách dưới đây để xác định tổng chi thường xuyên ngân sách các cấp (trong đó chi tiết sự nghiệp giáo dục - đào tạo và khoa học – công nghệ). UBND các cấp căn cứ dự toán được cấp trên giao, nhu cầu chi, khả năng ngân sách để trình HĐND cùng cấp thực hiện phân bổ dự toán ngân sách cho phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể tại địa phương.

7. Định mức chi hoạt động thường xuyên là mức chi tối đa, bao gồm các khoản tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương hoặc tiết kiệm để thực hiện các nhiệm vụ khác theo quyết định điều hành hàng năm của Bộ Tài chính (nếu có). Trong quá trình hoạt động, đơn vị sử dụng ngân sách có phát sinh các khoản thu về phí, lệ phí, thu khác ngân sách làm tăng số thu được để lại, phân bổ cho đơn vị (số thu còn lại sau khi trừ các chi phí hợp pháp, thực hiện các quy định về cải cách tiền lương) thì phần tăng thêm này nộp 100% vào ngân sách hoặc giảm trừ dự toán phân bổ cho đơn vị. 
Chương II
NGUYÊN TẮC, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN
 CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022, GIAI ĐOẠN 2022-2025.
Điều 5. Nguyên tắc, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên các đơn vị sử dụng ngân sách.
1. Nguyên tắc, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên các cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2022-2025

a) Chi cho con người: 
- Đảm bảo chi đầy đủ quỹ lương theo biên chế cán bộ, công chức thực tế thực hiện (không được vượt mức biên chế được HĐND tỉnh phê duyệt).

- Khoán quỹ phụ cấp và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp ấp theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/07/2020 của HĐND tỉnh về Quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai,
b) Khoán chi hoạt động thường xuyên:

- Văn phòng UBND tỉnh, văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy: 80 triệu/biên chế/năm.

- Văn phòng UBND cấp huyện, văn phòng HĐND cấp huyện, văn phòng huyện ủy, thành ủy; các Sở chủ quản, Ban, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh: 70 triệu/biên chế/năm.

- Đơn vị hành chính trực thuộc các sở: 60 triệu đồng/biên chế/năm.

- Hội đặc thù cấp tỉnh: 45 triệu/biên chế/năm.

- Hội đặc thù cấp huyện: 25 triệu/biên chế/năm
- UBND, HĐND, đảng ủy xã: 50 triệu/biên chế cán bộ, công chức/năm.

c) Chi hoạt động đặc thù: Phân bổ ngân sách theo dự toán được duyệt.
2. Nguyên tắc, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên các đơn vị sự nghiệp ngân sách đảm bảo chi thường xuyên:

a) Các đơn vị sự nghiệp giáo dục.
- Chi cho con người: đảm bảo chi đầy đủ quỹ lương theo biên chế thực tế thực hiện (không được vượt mức biên chế được HĐND tỉnh phê duyệt).

- Khoán chi hoạt đông thường xuyên: Phân bổ theo biên chế được cấp thẩm quyền giao và phân theo cấp học, khu vực như sau:

	Cấp học
	Định mức một biên chế/năm
(triệu đồng) 

	1. Mẫu giáo
	 

	Thành phố Biên Hòa
	37

	Các huyện, thành phố khác
	42

	2. Tiểu học, THCS và THPT
	 

	Thành phố Biên Hòa
	25

	Các huyện, thành phố khác
	30


Một số loại hình trường có tính chất đặc thù được tính như sau:

+ Đối với Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, trung tâm giáo dục thường xuyên và đào tạo dạy nghề: Áp dụng theo mức phân bổ các cấp học tiểu học, THPT và THCS.
+ Đối với trường dân tộc nội trú, trường nuôi dạy trẻ khuyết tật được tính phân bổ 45 triệu đồng/ biên chế/ năm.
+ Chi hoạt động đặc thù: Phân bổ ngân sách theo dự toán được duyệt.

b) Các đơn vị sự nghiệp khác.

- Chi cho con người: đảm bảo chi đầy đủ quỹ lương theo biên chế thực tế thực hiện (không được vượt mức biên chế được HĐND tỉnh phê duyệt).

- Khoán chi hoạt động thường xuyên: 

+ Các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện: 45 triệu đồng/ biên chế/năm

+ Các Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp thực hiện theo quy định tại Nghị quyết 139/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về Quy định về tổ chức nhân sự và chế độ hỗ trợ đối với Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
- Chi hoạt động đặc thù: Phân bổ ngân sách theo dự toán được duyệt.

3. Nguyên tắc, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên và các đơn vị sự nghiệp đảm bảo một phần chi thường xuyên.
- Ngân sách nhà nước không hỗ trợ chi thường xuyên đối với các đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên; 

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ theo mức độ tự chủ, phần chi phí chưa được kết cấu vào giá, phí đối với các đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên.
- Ngân sách nhà nước cấp kinh phí đối với các nhiệm vụ do Nhà nước giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu theo quy định.
Điều 6. Nguyên tắc, định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách cấp huyện năm 2022
1. Định mức phân bổ dự toán chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể 
- Chi cho con người: Đảm bảo chi đầy đủ quỹ lương theo biên chế thực tế thực hiện và 2,34 lần lương cơ sở/biên chế chưa tuyển (nằm trong hạn mức biên chế được HĐND tỉnh phê duyệt).

UBND các cấp huyện sử dụng phần bổ sung thêm trên, cân đối chung ngân sách đảm bảo phần tăng chi con người trong năm dư toán do tuyển thêm các biên chế chưa tuyển và kinh phí thực hiện các chính sách thôi việc đối với cán bộ công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức.

- Khoán chi hoạt động thường xuyên cho các cơ quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội theo định mức quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 5.

- Chi khác trong hoạt động quản lý nhà nước: Lấy tiêu chí dân số để xây dựng định mức:

+ Thành phố Biên Hòa: 25.000 đồng/người dân/năm.

+ Các huyện Xuân Lộc, Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch: 26.000 đồng/người dân/năm
+ Thành phố Long Khánh và các huyện còn lại:   27.000 đồng/người dân/năm.
2. Định mức phân bổ chi sự nghiệp văn hóa, thông tin: Lấy tiêu chí dân số để xây dựng định mức:

a) Thành phố Biên Hòa: 15.000  đồng/người dân/năm.

b) Các huyện Xuân Lộc, Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch: 17.000 đồng/người dân/năm
c) Thành phố Long Khánh và các huyện còn lại:   18.000 đồng/người dân/năm.
3. Định mức chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: Lấy tiêu chí dân số để xây dựng định mức:

a) Thành phố Biên Hòa: 6.000  đồng/người dân/năm.

b) Các huyện Xuân Lộc, Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch: 8.000 đồng/người dân/năm
c) Thành phố Long Khánh và các huyện còn lại:   10.000 đồng/người dân/năm.
4. Định mức chi sự nghiệp thể dục thể thao: Lấy tiêu chí dân số để xây dựng định mức:

a) Thành phố Biên Hòa: 6.000  đồng/người dân/năm.

b) Các huyện Xuân Lộc, Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch: 8.000 đồng/người dân/năm
c) Thành phố Long Khánh và các huyện còn lại:   10.000 đồng/người dân/năm.
5. Định mức phân bổ chi an ninh: Lấy tiêu chí dân số để xây dựng định mức:

a) Thành phố Biên Hòa: 8.000  đồng/người dân/năm.

b) Các huyện Xuân Lộc, Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch: 10.000 đồng/người dân/năm
c) Thành phố Long Khánh và các huyện còn lại:   11.000 đồng/người dân/năm.
6. Định mức phân bổ chi quốc phòng: Lấy tiêu chí dân số để xây dựng định mức:

a) Thành phố Biên Hòa: 35.000  đồng/người dân/năm.

b) Các huyện Xuân Lộc, Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch: 60.000 đồng/người dân/năm
c) Thành phố Long Khánh và các huyện còn lại:   65.000 đồng/người dân/năm.
7. Định mức phân bổ chi sự nghiệp đảm bảo xã hội:  

a) Định mức phân bổ theo dân số: 12.000 đồng/người dân/năm.
b) Phân bổ theo tiêu chí bổ sung, gồm:

- Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách trợ cấp xã hội hành tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội;

- Kinh phí thực hiện hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách.

- Kinh phí thực hiện chính sách chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi.
8. Định mức phân bổ chi sự nghiệp y tế

Phân bổ kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. 

9. Định mức phân bổ chi sự nghiệp kinh tế:

a) Phân bổ theo hệ số trên tổng mức chi các lĩnh vực từ Mục 2 đến Mục 6 Phần C và phân theo vùng miền như sau:

- Thành phố Biên Hòa hệ số: 1,8 lần
- Thành phố Long Khánh hệ số: 1,5 lần
- Các huyện còn lại hệ số: 1,3 lần
b) Tính thêm về công tác quản lý đô thị:

- Đô Thị loại 1:  140.000  triệu đồng/năm.

- Đô thị loại 2:  85.000  triệu đồng/năm.

- Đô thị loại 3:  24.000  triệu đồng/năm.
- Đô thị loại 4:  17.000  triệu đồng/năm.

- Đô thị loại 5:  8.500  triệu đồng/năm.

c) Định mức theo tiêu chí bổ sung:

- Kinh phí thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí
10. Định mức phân bổ chi sự nghiệp quản lý môi trường:
Phân bổ ngân sách đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Ngoài ra bổ thêm 14.000 đồng/người dân/năm để thực hiện các nhiệm vụ quản lý môi trường khác trên địa bàn.

11. Định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục công lập: 

a) Chi cho con người: đảm bảo chi đầy đủ quỹ lương theo biên chế thực tế thực hiện (không được vượt mức biên chế được duyệt) và 2,34 lần lương cơ sở/biên chế chưa tuyển (biên chế nằm trong hạn mức biên chế được HĐND tỉnh phê duyệt).
UBND các cấp huyện sử dụng phần bổ sung thêm trên, cân đối chung ngân sách đảm bảo phần tăng chi con người trong năm dư toán do tuyển thêm các biên chế chưa tuyển và kinh phí thực hiện các chính sách thôi việc đối với cán bộ công chức theo quy định của Luật Viên chức.
b) Khoán chi hoạt động thường xuyên: Theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 5.

c) Phân bổ chi hoạt động chung ngành theo tiêu chí dân số:

- Thành phố Biên Hòa:  5.000 đồng/người dân/năm.

- Các huyện Xuân Lộc, Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch: 10.000 đồng/người dân/năm
- Thành phố Long Khánh và các huyện còn lại:   15.000 đồng/người dân/năm.
d) Phân bổ theo tiêu chí bổ sung:

- Kinh phí thực hiện chính sách miễn, giãm học phí và hỗ trợ chi phí học tập

- Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nhà giáo không chuyên trách giảng dạy cho người khuyêt tật.

- Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi.
12. Định mức phân bổ chi sự nghiệp đào tạo, dạy nghề: Lấy tiêu chí dân số để xây dựng định mức:

a) Thành phố Biên Hòa: 6.000 đồng/người dân/năm.

b) Các huyện Xuân Lộc, Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch: 12.000 đồng/người dân/năm
c) Thành phố Long Khánh và các huyện còn lại:   20.000 đồng/người dân/năm.
13. Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: Căn cứ trên cơ sở nhu cầu của thực tiễn và kết quả sử dụng ngân sách đã được phân bổ, số giao chỉ tiêu của Chính phủ. Sở Tài chính phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng phương án phân bổ dự toán ngân sách chi khoa học và công nghệ của từng địa phương hằng năm tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.
Điều 7. Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách cấp xã năm 2022

1. Chi quản lý hành chính:

- Chi cho con người: 
+ Đảm bảo chi đầy đủ quỹ lương theo biên chế thực tế thực hiện (không được vượt mức biên chế được duyệt).
+ Khoán quỹ phụ cấp và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp ấp theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 10/07/2020 của HĐND tỉnh về Quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai,
- Khoán chi hoạt động thường xuyên: Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5.

UBND cấp xã căn cứ định mức khoán chi hoạt động thường xuyên, mức khóan quỹ phụ cấp và mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp ấp và các quy định có liên quan, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện chế độ tự chủ, tự chụi trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính.
2. Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin:

- Đối với xã loại I:   41   triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại II:  39   triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại III:    35  triệu đồng/xã/năm.

3. Chi sự nghiệp phát thanh:

- Đối với xã loại I: 34 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại II: 32 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại III: 29 triệu đồng/xã/năm.

4. Chi sự nghiệp thể dục thể thao:

- Đối với xã loại I: 39 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại II: 35 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại III: 33 triệu đồng/xã/năm.

5. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội:

- Đối với xã loại I: 32 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại II: 29 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại III: 26 triệu đồng/xã/năm.

6. Chi bảo đảm an ninh: 

- Đối với xã loại I: 800 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại II: 780 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại III: 750 triệu đồng/xã/năm.
7. Chi quốc phòng: 

- Đối với xã loại I: 1.350 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại II: 1.300 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại III: 1.250 triệu đồng/xã/năm.
8. Chi sự nghiệp kinh tế:

- Đối với xã loại I: 114 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại II: 108 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại III: 103 triệu đồng/xã/năm.

9. Chi hoạt động thường xuyên của các hội, đoàn thể cấp xã, ấp, khu phố:

- Đối với xã loại I: Mức khoán 108 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại II: Mức khoán 97 triệu đồng/xã/năm.
- Đối với xã loại III: Mức khoán 86 triệu đồng/xã/năm.
- Ấp, khu phố: Mức khoán 17 triệu đồng/ấp, khu phố/năm.

10. Chi hoạt động khác: 
- Đối với xã loại I: Mức khoán 684 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại II: Mức khoán 627 triệu đồng/xã/năm.

- Đối với xã loại III: Mức khoán 570 triệu đồng/xã/năm.

 (Đã bao gồm các hoạt động trên địa bàn xã, phường, thị trấn như: Chi nhà văn hóa trung tâm, Trung tâm Học tập cộng đồng, chi tổ nhân dân, chi hỗ trợ các tổ chức hội, đoàn thể,...).

Điều 8. Nguyên tắc phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.
Dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 được xác định trên cơ sở dự toán chi thường xuyên năm đầu chu kỳ ngân sách - năm 2022 được xác định theo Điều 6 và Điều 7 và điều chỉnh (tăng, giảm) theo nguyên tắc:
- Hằng năm, căn cứ khả năng cân đối của ngân sách cấp trên, Hội đồng Nhân dân cấp trên quyết định tăng thêm số bổ sung cân đối ngân sách từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới so với năm đầu thời kỳ ổn định.

- Các năm trong chu kỳ, nếu có phát sinh chính sách mới do cấp thẩm quyền ban hành, ngân sách cấp trên sẽ bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới không tự cân đối và bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới tự cân đối ngân sách theo khả năng của ngân sách cấp trên và khả năng cân đối ngân sách của ngân sách cấp dưới. Các năm trong chu kỳ, nếu có chính sách hết hiệu lực, ngân sách cấp trên giảm trừ bổ sung cân đối ngân sách cấp dưới không tự cân đối và giảm trù số bổ xung mục tiêu đối với các đơn vị tự cân đối ngân sách.

- Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới theo khả năng ngân sách cấp trên và khả năng cân đối ngân sách cấp dưới để hỗ trợ ngân sách cấp dưới trong các trường hợp sau: Bổ sung kinh phí các chính sách chưa có trong định mức, dự toán được giao đầu năm; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác của cấp tỉnh, phần giao cho cấp huyện, cấp xã  thực hiện; hỗ trợ chi khắc phục thiên tai, thảm họa, dịch bệnh trên diện rộng vượt quá khả năng cân đối của ngân sách cấp dưới; hỗ trợ thực hiện một số chương trình, dự án lớn, đặc biệt quan trọng có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương do UBND tỉnh, HĐND tỉnh phê duyệt.
- Các địa phương được sử dụng nguồn tăng thu hằng năm mà ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp để tăng chi thực hiện tạo nguồn cải cách tiền lương, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định. Trường hợp đặc biệt có phát sinh nguồn thu từ dự án mới đi vào hoạt động trong thời kỳ ổn định ngân sách làm ngân sách địa phương tăng thu lớn thì số tăng thu phải nộp về ngân sách cấp tỉnh. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định phương án xử dụng số thu này.
Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 9. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

 - Tổ chức và chỉ đạo các cơ quan cấp tỉnh và các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết này.

-  Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết này theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

-  Trong trường hợp cần bổ sung hoặc sửa đổi các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh  năm 2022, giai đoạn 2022-2025 thì Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất quyết định.
2. Giao Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa: căn cứ  định mức phân bổ quy định tại Nghị quyết này và tình hình thực tế của địa phương phân bổ dự toán ngân sách năm 2022, giai đoạn 2022-2025 các cấp (huyện, xã), các đơn vị.

Điều 10. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 11. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật./.
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